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BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG CÓ PHÒNG MÁY 
Kiểu cửa hai cánh mở về một phía (SO) Sử dụng đối trọng bên hông 

 
Loại 

Thang 
(P-SO) 

 
Tốc 
Độ 

(m/p) 

 
Tải 

trọng 
(Kg) 

 
Số 

Người 

Thông Số Kỹ Thuật Hố Thang 
Cửa 

thang 
(CO ) 

Hố Thang 
( Wh x Dh ) 

Diện tích 
Cabin 

( Wc x Dc ) 

Phòng Máy 
(Wm x Hm) 

Hố 
Pit 

 

OH 
OverHead 

 
P04-SO 

 

60  
350 

 
4 

 
750 

 
1500 x 1600 

 
800 x 1200 

 
2500x  

2500 1400 4200 
90 2800 1500 4500 
105 3100 1600 4800 

 
P06-SO 

 

60  
450 

 
6 

 
800 

 
1600 x 1700 

 
900x 1300 

 
2600x  

2500 1400 4200 
90 2800 1500 4500 
105 3100 1600 4800 

 
P08-SO 

 

60  
550 

 
8 

 
850 

 
1700 x 1800 

 
1000 x 1400 

 
2700x  

2500 1400 4200 
90 2800 1500 4500 
105 3100 1600 4800 

 
P09-SO 

 

60  
630 

 
9 

 
900 

 
1800 x 1900 

 
1100 x 1500 

 
2800x  

2500 1400 4200 
90 2800 1500 4500 
105 3100 1600 4800 

 
P11-SO 

 

60  
750 

 
11 

 
950 

 
1900 x 2000 

 
1200 x 1600 

 
2900x  

2500 1400 4200 
90 2800 1500 4500 
105 3100 1600 4800 

 
P12-SO 

 

60  
800 

 
12 

 
1000 

 
2000 x 2000 

 
1300 x 1600 

 
3000x  

2500 1400 4200 
90 2800 1500 4500 
105 3100 1600 4800 
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